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	Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M có tọa độ như hình vẽ bên. Xác định số phức z có điểm biểu diễn là  điểm M. 
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Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ 
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, cho mặt cầu (S) có phương trình 
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. Xác định tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).
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Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ 
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, cho mặt phẳng (P) có phương trình 
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. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?
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Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image18.wmf]23

11

55

xx

+

æöæö

>

ç÷ç÷

èøèø

 là:

A. 
[image: image19.wmf](

)

0;3

S

=


B. 
[image: image20.wmf](

)

;3

S

=-¥


C. 
[image: image21.wmf](

)

;1

S

=-¥-


D. 
[image: image22.wmf](

)

3;

S

=+¥


Câu 5: Cho hàm số 
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Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Câu 6: Cho hàm số 
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Hàm số đạt cực đại tại điểm
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Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ 
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. Gọi I là trung điểm của đoạn MN. Xác định tọa độ của điểm I.
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Câu 8: Cho 
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. Tính giá trị của tích phân 
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Câu 9: Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 10: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 
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 và có diện tích xung quanh bằng 
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. Độ dài đường sinh của hình trụ đó bằng
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Câu 11: Cho số phức 
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. Tìm môđun của số phức 
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Câu 12: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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	Câu 13: Cho hàm số 
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  có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị của 
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Câu 14: Giá trị lớn nhất 
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 và giá trị nhỏ nhất 
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Câu 15: Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh?
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	Câu 16: Cho hình chóp 
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Câu 17: Cho tập hợp 
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Câu 18: Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ 
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. Mặt phẳng (P) đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng (d) có phương trình là
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Câu 20: Đạo hàm của hàm số 
[image: image122.wmf](

)

2

2018

log22

yxx

=++

 là

A. 
[image: image123.wmf]2

22

'

22

x

y

xx

+

=

++

   B. 
[image: image124.wmf](

)

2

22

'

22.ln2018

x

y

xx

+

=

++

   C. 
[image: image125.wmf]22

'

ln2018

x

y

+

=

   D. 
[image: image126.wmf](

)

2

1

'

22.ln2018

y

xx

=

++


Câu 21: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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 có hệ số góc bằng
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Câu 22: Trong không gian với hệ trục tọa độ 
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 cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng 
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	Câu 23: Cho hàm số 
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Câu 24: Cho 
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	Câu 25: Cho hình lăng trụ đứng 
[image: image158.wmf].'''

ABCABC

 có đáy 
[image: image159.wmf]ABC

 là tam giác vuông tại 
[image: image160.wmf]A

, biết 
[image: image161.wmf],2

ABaACa

==

 và 
[image: image162.wmf]' 3

ABa

=

. Tính thể tích của khối lăng trụ 
[image: image163.wmf].'''

ABCABC

. (tham khảo hình vẽ bên)

A. 
[image: image164.wmf]3

22

3

a


            B. 
[image: image165.wmf]3

22

a

          C. 
[image: image166.wmf]3

5

a


       D. 
[image: image167.wmf]3

5

3

a


	
[image: image168.png]





Câu 26: Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường 
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 và trục Ox. Diện tích S của hình phẳng D được tính bởi công thức
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Câu 27: Với 
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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Câu 28: Tìm giới hạn 
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Câu 29: Phương trình 
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Câu 30: Trong mặt phẳng phức 
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 là một đường tròn. Xác định tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn đó.
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	Câu 31: Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số 
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	Câu 32: Cho hình hộp đứng  ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình vuông, tam giác A’AC vuông cân, 
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Câu 33: Cho hàm số 
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Câu 34: Anh Hùng gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 
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/năm. Hỏi sau 5 năm mới rút tiền lãi thì anh Hùng thu được bao nhiêu tiền lãi? (giả sử rằng trong suốt thời gian gửi lãi suất không đổi; làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).
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Câu 36: Trong không gian 
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Câu 37: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình 
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	Câu 38: Cho hình chóp 
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Câu 39: Cho hình lập phương [image: image251.wmf].''''
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Câu 40: Cho hàm số 
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Câu 41: Cho hàm số
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Câu 42: Trong không gian với hệ trục tọa độ 
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Câu 43: Mệnh đề nào sau đây SAI?
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Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình dạng 
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Câu 45: Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S. Xác suất để chọn được một số mà trong số đó, chữ số đứng sau luôn lớn hơn hoặc bằng chữ số đứng trước và ba chữ số đứng giữa đôi một khác nhau.
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Câu 46: Cho hình chóp 
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Câu 47: Cho các số thực 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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Câu 49: Cho hàm số 
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Câu 50: Kí hiệu A là tập hợp các số phức 
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